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GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BỘ   

             
           

 
             

TRỌNG LƯỢNG 

(kg) 
TP.HCM 

Long An, 

Tiền Giang,  
Vĩnh Long, 

Cần Thơ, 

Bình 
Dương,Đồn

g Nai 

Bến Tre, 
Đồng 

Tháp, Trà 
Vinh, Hậu 
Giang, Sóc 
Trăng, An 
Giang, Tây 
Ninh, Bình 

Phước, 
Đăk Nông 

Bình 

Thuận, 
Ninh 

Thuận, 
Khánh 

Hòa, Bạc 
Liêu, 

Kiên 
Giang, 

Cà Mau 

Lâm 
Đồng, 

Đăk Lăk, 
Kom 

Tum, Gia 

Lai, Phú 
Yên, 

Bình 
Định 

Đà 

Nẵng 

 Quảng 

Nam 

Quảng 
Ngãi, 

Thừa 
Thiên 

Huế, 

Quảng 
Trị, 

Quảng 
Bình 

Hà Nội, 

Vĩnh 

Phúc 

Bắc Giang, Bắc 
Ninh, Hòa Bình, 
Hải Dương, Hải 
Phòng, Lạng 
Sơn, Lào Cai 

Ninh Bình, Nam 
Định, Hà Nam, 
Thái Bình, Thái 
Nguyên, Tuyên 

Quang, Phú 
Thọ, Yên Bái, 
Hưng Yên, 
Thanh Hóa, 

Nghệ An 

Quảng 

Ninh, Hà 

Tĩnh 

Điện Biên, 

Sơn La, Lai 
Châu, Bắc 

Kạn, Cao 
Bằng, Hà 

Giang 

Đến 10kg 
100,000 150,000 200,000 

Giá cộng thêm trên 10 kg cho mỗi kg tiếp theo 

Từ 11kg - 50 kg 3,000 3,500 4,500 4,800 5,000 5,000 6,000 6,500 5,500 6,500 7,000 7,500 

Từ 51kg - 200 kg 2,400 2,850 3,750 4,020 4,200 4,400 5,300 5,750 4,600 5,500 5,950 6,400 

Từ 201kg - 500 kg 2,200 2,600 3,400 3,640 3,800 3,800 4,600 5,000 4,300 5,100 5,500 5,900 

Từ 501 - 1000 kg 2,100 2,450 3,150 3,360 3,500 3,100 3,800 4,150 4,000 4,700 5,050 5,400 

Trên 1000 kg 1,800 2,100 2,700 2,880 3,000 2,900 3,500 3,800 3,700 4,300 4,600 4,900 

THỜI GIAN 1 ngày 
1 - 2  

ngày 

1 - 2  

ngày 

1 - 2 

ngày 

1 - 2 

ngày 

2 - 3 

ngày 

2 - 4 

ngày 

2 - 4 

ngày 

4 - 5 

ngày 

5 - 6  

ngày 
5 ngày 6 ngày 
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GHI CHÚ: 

- Bảng giá trên chưa bao gồm 10% VAT và phụ phí nhiên liệu (17%) 

- Công thức tính trọng lượng quy đổi (áp dụng với hàng cồng kềnh, hàng nhẹ): Dài * Rộng * Cao (cm) / 3.000 

- Phụ thu 30% cước chính đối với địa chỉ phát thuộc tuyến huyện xã, vùng sâu, vùng xa. 

- Hàng quá khổ (một chiều bất kì dài từ 1,2m trở lên) có: 

           + Trọng lượng dưới 30 kg thì trọng lượng tính cước là 30 kg. 

           + Trọng lượng từ 30 kg trở lên thì phụ thu 20% cước chính. 

- Phụ thu 20% cước chính đối với các trường hợp sau: Hàng nguyên khối, siêu trường, siêu trọng ( trọng lượng cân nặng trên 70kg/kiện, 

trọng lượng quy đổi trên 90kg/kiện ). 

- Hàng điện tử, hàng dễ vỡ : Bắt buộc khách hàng đóng gỗ 100% trước khi vận chuyển. 

- Khi gửi hàng bắt buộc khách hàng phải cung cấp đầy đủ chứng từ hợp lệ đi kèm theo hàng như: phiếu xuất kho, hóa đơn .v.v… Trường 

hợp hàng không có chứng từ hợp lệ đi kèm 247 không giải quyết khi Quản lý thị trường kiểm tra và tạm giữ hàng. 

- Chỉ tiêu thời gian trên chỉ áp dụng cho địa chỉ phát ở trung tâm hành chính tỉnh. Địa chỉ thuộc tuyến huyện, xã, vùng sâu vùng xa thì 

cộng thêm 2 ngày. Chỉ tiêu thời gian này không tính thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ lễ. Lưu ý: không tính ngày nhận hàng. 

- Thời gian nhận hàng là trước 15h00 hàng ngày. Riêng đối với hàng cần phải đóng gói lại (đóng gỗ, đóng thùng…) hoặc cần thời gian 

hoàn thiện trước khi chuyển đi thì chỉ tiêu thời gian sẽ phải cộng thêm 01 ngày. Liên hệ nhân viên giao dịch để biết thời gian cụ thể. 

- Không bảo hiểm đối với Hàng Đông lạnh, Hàng Dễ vỡ, Hàng Đặc biệt, hàng thủy tinh, sành sứ. 

- Khách hàng kê khai chính xác, đầy đủ thông tin nội dung hàng hoá khi gửi hàng. 


